           UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
NĂM HỌC 2022 - 2023
(Thời gian làm bài 50 phút)
1.Chính tả (nghe viết) (4,0điểm ) 

Cây xoài của ông em
    Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông.
2. Tập làm văn (6,0 điểm)

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu kể về ông (bà) của em.

Gợi ý: 

a. Ông( bà) của em bao nhiêu tuổi?

b. Hình dáng, tính tình của ông ( bà) thế nào ?

c. Ông ( bà) yêu em như thế nào?

d. Em đã thể hiện tình cảm yêu thương ông ( bà)  như thế nào?

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

                                  HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 2

                                             HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022- 2023
Bài kiểm tra viết (10 điểm)

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Chính tả nghe - viết (4 đ)
- Mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm ( sai âm đầu, vần, dấu thanh , không viết hoa, viết thiếu chữ, thừa chữ...)

- Nếu bài viết đúng chính tả nhưng viết còn gạch xóa, chữ viết chưa  rõ ràng, chưa đúng mẫu đúng cỡ) trừ toàn bài: 0,5 đ
II. Tập làm văn (6 đ)
- Nội dung( 3 điểm): HS viết được  đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu của đề ( đúng nội dung, đảm bảo số câu). 
- Kĩ năng ( 3 điểm):

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ: 1 điểm ( sai không quá 4 lỗi)

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, viết câu văn: 1 điểm

+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

- Bài đạt điểm dưới 6 : tùy theo mức độ ( nội dung, kĩ năng) trong bài viết của học sinh để cho điểm theo các mức 5,5;  4,5;  4,0;  3,5;  3,0;  2,5;  2,0; 1,5; 1,0

* Lưu ý:

- Đối với những bài không kể đúng đối tượng cô giáo (hoặc thầy giáo) của mình: Cho tối đa 2,5 điểm.

- Bài viết không có dấu chấm câu: Cho tối đa 1 điểm.

